		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
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                            Ngày thi:  ____ / ____ / 20	
	Thời gian thi:  90phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2điểm)
  Trình bày các nguyên nhân chính gây tai nạn điện?
Câu 2: (2,5điểm)
  Trình bày sự hình thành điện áp bước và các yếu tố ảnh hưởng đến điện áp bước ?
Câu 3: (3điểm)
   Trong trường hợp có người bị điện giật, cần phải thực hiện theo trình tự như thế nào? Trình bày các phương pháp hô hấp nhân tạo?
Câu 4: (2,5điểm)
Cho sơ đồ tiếp xúc như hình 1:
          [image: ]

                                              Hình 1 

Cho biết Iđất = 45A; Rđất = 5; x1 = 5m; x2 = 10m; đất = 100m; a = 1m (khoảng cách bước chân); Rngười = 2K .
a) Tính điện áp bước và điện áp tiếp xúc trong trường hợp trên.
b) Kết luận an toàn giữa người 1 và người 2 ?

           

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									



                                                Võ Cường                     Trần Hiếu Trinh

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	Học phần:  An toàn điện
	Lớp: 19C1-ĐĐT1,2,3,; 19C1-ĐCN1,2,3 ; 19C1-TĐH1; 19C1-CĐT1
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 20	
	Thời gian thi:  90phút (không kể thời gian phát đề)
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1
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	* Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện:
- Do tiếp xúc trực tiếp với các vật mang điện 
- Chạm trực tiếp vào dây dẫn trần hoặc dây dẫn bị hở điện 
- Sử dụng thiết bị điện bị rò rỉ điện ra vỏ kim loại 
- Sửa chữa điện không đóng ngắt nguồn điện
- Do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến thế. Đối với những đường dây cao áp, điện phóng ra ngoài không khí, do đó khi đến gần cho dù chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng với khoảng cách tiếp xúc đủ nhỏ thì sẽ có hiện tượng phóng điện cao áp. Dòng điện qua cơ thể lớn và gây ra hậu quả nghiêm trọng 
- Phóng điện hồ quang khi đóng ngắt các máy cắt điện, cầu dao điện có tải lớn hay khi ngắn mạch… Các tia hồ quang điện sinh ra có nhiệt độ rất lớn. Nếu người ở trong phạm vi ảnh hưởng của hồ quang điện sẽ bị bỏng nặng và bỏng sâu. Rất khó có thể chữa trị khỏi. 
- Một nguyên nhân nữa đó là do tiếp xúc với các phần tử đã được tách ra khỏi nguồn điện những vẫn còn tích điện. 
- Chạm điện trực tiếp: chạm vào thanh dẫn, dây dẫn, các cuộn dây trong máy điện 
- Chạm điện gián tiếp là tình huống mà người chạm vào các bộ phận bình thường không mang điện nhưng vì một nguyên nhân nào đó có điện. Chẳng hạn chạm điện vào vỏ thiết bị điện đang làm việc bị chạm vỏ, hoặc người chịu một điện áp bước giữa 2 bước chân do có dòng điện chạm đất gây nên tại chỗ chạm đất. 
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	* Sự hình thành điện áp bước:
- Điện áp bước là điện áp mà con người phải chịu khi chân tiếp xúc tại 2 điểm trên mặt đất hay trên sàn, nằm trong phạm vi dòng điện chạy trong đất khi có sự chênh lệch điện thế.
- Sự phân bố điện áp bước xảy ra khi xuất hiện dòng điện ngắn mạch chạm đất của 1 pha trong mạng điện.
- Khi dòng điện chạy qua hệ thống nối đất để đi vào trong đất hay dây dẫn có điện áp bị đứt rơi trên mặt đất thì đất sẽ là điện trở tản với dòng điện này
- Người đứng hai chân trên 2 điểm có điện thế khác nhau thì sẽ chịu tác động của 1 điện áp. Hiệu điện thế đặt vào 2 chân người đứng ở 2 điểm có chênh lệch điện thế do dòng điện ngắn mạch trong đất gọi là điện áp bước.
- Điện áp bước được xác định bởi biểu thức:

                                   Ub =
	a: Độ lớn bước chân người, thường chọn a = 0,8m
	x: khoảng cách từ điểm chạm đất đến chân người
* Các yếu tố ảnh hưởng đến điện áp bước:
- Càng xa điểm ngắn mạch chạm đất thì mẫu số càng tăng và trị số Ub càng giảm xuống. Ngoài khoảng cách 20m, điện áp bước xem như bằng 0. Ở sát nơi có ngắn mạch chạm đất, điện áp bước cũng có thể bằng 0 nếu 2 chân người đứng trên cùng một vòng tròn đẳng thế.
- Mặt dù dòng điện đi từ chân sang chân tương đối ít nguy hiểm nhưng với điện áp Ub = 100 ÷ 250V, chân có thể bị co rút và người bị ngã xuống đất. Lúc này điện áp đặt vào người tăng lên và đường dòng điện đi qua theo mạch chính tay – chân sẽ gây ra tai nạn điện.
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	* Khi có người bị điện giật cần thực hiện theo trình tự như sau:
- Tách nạn nhân khỏi nguồn  điện
- Cấp cứu  người bị  điện giật
* Các phương pháp hô hấp nhân tạo:
+ Phương pháp miệng – miệng : là phương pháp phổ biến nhất và có hiệu quả cao nhất
- Xoay nạn nhân nằm ngửa, quỳ cạnh đầu nạn nhân. Một tay đỡ đầu nạn nhân, nhẹ nhàng nghiêng đầu nạn nhân tối đa ra phía sau và giữ quai hàm. Nhẹ nhàng mở miệng nạn nhân, bịt đường mũi của nạn nhân.
- Người cứu hộ hít thật sâu và thổi vào miệng nạn nhân trong 2 giây, đồng thời quan sát lồng ngực nạn nhân có phồng lên theo mỗi nhịp thở hay không.
- Thực hiện lại động tác từ 14 – 16 lần/phút. Quan sát, nghe và cảm nhận hơi thở từ mũi và miệng nạn nhân. Kiểm tra nhịp đập của tim.
+ Phương pháp miệng – mũi: tương tự phương pháp miệng – miệng nhưng có 1 số khác biệt
- Bịt kín đường thoát khí: đóng kín miệng của nạn nhân bằng cách dùng ngón tay cái đẩy môi dưới lên sát môi trên.
- Hà hơi: hít thật sâu và thổi vào mũi nạn nhân.
- Thực hiện lại động tác hô hấp từ 16 – 20 lần/phút.
- Quan sát, nghe và cảm nhận hơi thở qua miệng của nạn nhân. Buông môi dưới ra nếu cảm nhận thấy hơi thở.
+ Phương pháp nằm sấp:
- Đặt nạn nhân nằm sấp, 1 tay gối vào đầu, 1 tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi.
- Người cứu ngồi lên mông, quỳ 2 đầu gối ép vào 2 bên sườn nạn nhân, xòe 2 bàn tay đặt lên lưng phía dưới xương sườn cụt.
- Dùng sức nặng toàn thân ấn 2 bàn tay xuống theo nhịp thở; đếm 1,2,3 rồi từ từ thẳng người lên theo nhịp 4,5,6.
- Tiếp tục thực hiện động tác 15 lần/phút.
+ Phương pháp nằm ngửa:
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê quần áo dưới lưng cho đầu hơi ngửa về sau.
- Người cứu quỳ cách đầu nạn nhân 20 – 30cm, cầm cẳng nạn nhân từ từ đưa tay nạn nhân lên phía trên đầu, 2 bàn tay gần chạm vào nhau, giữ khoảng 2 – 3 giây rồi dùng lấy sức mình ép 2 khuỷu tay của nạn nhân vào 2 lồng ngực của họ.
- Cần làm thật đều theo hơi thở, cố gắng làm 16 – 18 lần/phút.
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* Người 1:    Ub === 23,9V


* Người 2:     Ub === 6,5V


                       Utx = Iđ.Rđ - = 45×5 - = 153,3V


Người 2 sẽ gặp nguy hiểm hơn người 1 vì vỏ thiết bị không được nối đất. Người 2 sẽ chịu dòng điện qua người là : Ing = = = 0,076A = 76mA.
Vậy dòng điện qua người 2 = 76mA > 10mA(dòng cho phép qua người) → nguy hiểm chết người.
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                                                    NỘI DUNG

_______Hết_______



           TRƯỞNG BỘ MÔN					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)					  (Ký và ghi rõ họ tên)	





              Võ Cường                                                            Trần Hiếu Trinh
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